
  

PHỤ LỤC 1 

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 

giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030 

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số: /HD-BVHTTDL ngày tháng  năm 2026 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

 

STT 

 

Nội dung thực hiện 
Thực hiện theo 

mẫu biểu 

 

Ghi chú 

 

1 
Kế hoạch sản xuất nội dung phục vụ công tác thông tin, 

tuyên truyền,thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi 

 

Biểu 1 

 

 

2 

Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên 

truyền, thông tin đối ngoại cho các lực lượng làm công tác 

thông tin đối ngoại khu vực biên giới, hải đảo 

 

Biểu 2 

 

 

3 
Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thông tin đối 

ngoại khu vực biên giới, hải đảo 

 

Biểu 3 

 



Biểu 1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Bộ, cơ quan Trung ương/ tỉnh, 

thành phố: ……… 

------- 

 

  

Số: /KH- …………., ngày …. tháng …. năm ….. 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

Sản xuất nội dung phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, thông tin đối ngoại 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

 
  Số lượng Kinh phí (triệu đồng) 

STT Nội Đơn Tổng Trong đó Tổng Trong đó:NSTW Tổng Trong đó:NSĐP 
 dung vị số Năm Năm Năm Năm Năm số Năm Năm Năm Năm Năm số Năm Năm Năm Năm Năm 

 thực 
hiện 

tính giai 
đoạn 

2026 2027 2028 2029 2030 giai 
đoạn 

2026 2027 2028 2029 2030 giai 
đoạn 

2026 2027 2028 2029 2030 

   2026-      2026-      2026-      

   2030      2030      2030      

1                     

…                     

 Tổng                    

 

Lập biểu 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

………., ngày.....tháng …. năm 20.... 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký tên, đóng dấu) 



Biểu 2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Bộ, cơ quan Trung ương/ tỉnh, 

thành phố: ……… 

------- 

Số: /KH- …………., ngày …. tháng …. năm 20... 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

 

  

 

Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại 

cho các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới, hải đảo 

 
  Số lượng đối tượng được tập huấn (người) Kinh phí (triệu đồng) 

STT Đối Tổng Trong đó Tổng Trong đó:NSTW Tổng Trong đó:NSĐP 
 tượng số Năm Năm Năm Năm Năm số Năm Năm Năm Năm Năm số Năm Năm Năm Năm Năm 

  giai 
đoạn 

2026 2027 2028 2029 2030 giai 
đoạn 

2026 2027 2028 2029 2030 giai 
đoạn 

2026 2027 2028 2029 2030 

  2026-      2026-      2026-      

  2030      2030      2030      

1                    

…                    

 Tổng                   

 

 

Lập biểu 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

………., ngày.....tháng …. năm 20.... 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký tên, đóng dấu) 



Biểu 3 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Bộ, cơ quan Trung ương/ tỉnh, 

thành phố: ……… 

------- 

Số: /KH- …………., ngày …. tháng …. năm 20... 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

 

  

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thông tin đối ngoại 

khu vực biên giới, hải đảo 

 
 

 

 

 

 

 

STT 

 

 

 

 

 

 

Nội dung 

 

 

 

 

 

Đơn 

vị tính 

 

Giai đoạn 2026-2030 

 

Năm 2026 

 

Năm 2027 
 

Năm 2028 

 

Năm 2029 

 

Năm 2030 

 

Ghi 

chú 

 

 

 

Số 

lượng 

 

Nguồn kinh phí 

(triệu đồng) 

 

 

 

Số 

lượng 

 

Nguồn kinh phí 

(triệu đồng) 

 

 

 

Số 

lượng 

 

Nguồn kinh phí 

(triệu đồng) 

 

 

 

Số 

lượng 

 

Nguồn kinh phí 

(triệu đồng) 

 

 

 

Số 

lượng 

 

Nguồn kinh phí 

(triệu đồng) 

 

 

 

Số 

lượng 

 

Nguồn kinh phí 

(triệu đồng) 

 

 

Nguồn 

 

….. 

 

Nguồn 

 

….. 

 

Nguồn 

 

..... 

 

Nguồn 

 

….. 

 

Nguồn 

 

Nguồn 

 

Nguồn 

 

….. 

 

Nguồn 

 

….. 

 

Nguồn 

 

….. 

 

Nguồn 

 

….. 

 

Nguồn 

 

….. 

 

Nguồn 

 

….. 

 

1 

 

Tổ chức 

các hoạt 

động 

tuyên 

truyền, 

thông tin 

đối ngoại 

                    

 

2 

 

…………. 
                    

  

Tổng cộng 
                    

 

 

Lập biểu 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

………., ngày.....tháng ……. năm 20.... 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký tên, đóng dấu) 



PHỤ LỤC 2 

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 

 

  

giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030 

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số: /HD-BVHTTDL ngày tháng năm 2026 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

STT Nội dung thực hiện 
Thực hiện 

theo mẫu biểu 
Ghi chú 

 

1 

Báo cáo kết quả thực hiện sản xuất nội dung phục vụ công tác 

thông tin, tuyên truyền, thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi 

 

Biểu 1 

 

 

2 

Báo cáo kết quả thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông 

tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại cho các lực lượng làm 

công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới, hải đảo 

 

Biểu 2 

 

3 
Báo cáo kết quả thực hiện tổ chức các hoạt động tuyên truyền, 

thông tin đối ngoại khu vực biên giới, hải đảo 
Biểu 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu 1 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

Sản xuất nội dung phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, thông tin đối ngoại 
  

  

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

 

 

Số 

TT 

 

 

Tên Sản 

phẩm 

 

 

 

Số lượng 

 

 

Nội 

dung 

Hình 

thức 

thể hiện 

(Bản 

tin, 

xuất 

bản 

phẩm...) 

 

 

Ngôn 

ngữ 

Nguồn kinh phí được cấp 

(triệu đồng) 

Nguồn kinh phí đã sử dụng 

(triệu đồng) 

 

NSTW 
Địa 

phương 

 

Khác 

 

NSTW 
Địa 

phương 

 

Khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 … 
          

2 … 
          

… 
           

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu 2 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại 

 

  

cho các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới, hải đảo 

 

 

 

Số TT 

Tên 

chương 

trình (tập 

huấn/bồi 

dưỡng) 

 

Số 

lượng 

lớp 

 

 

Đối 

tượng 

 

Số 

lượng 

người 

tham dự 

 

 

Ngôn 

ngữ 

Nguồn kinh phí được cấp 

(triệu đồng) 

Nguồn kinh phí đã sử 

dụng (triệu đồng) 

 

NSTW 
Địa 

phương 

 

Khác 

 

NSTW 
Địa 

phương 

 

Khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 … 
          

2 … 
          

… 
           

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biểu 3 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN 
 

  

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thông tin đối ngoại và các nội dung khác 

thực hiện thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
 

 

STT 

 

 

Nội dung 

 

 

Đơn vị tính 

Năm …. 
 

 

Ghi chú  

Số lượng 

Nguồn kinh phí (triệu đồng) 

Nguồn ... Nguồn ... 

1 Tổ chức các hoạt động 

thông tin đối ngoại 

quảng bá hình ảnh đất 

nước 

     

2 
      

 
Tổng cộng 

     

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Chữ ký, dấu) 

Họ và tên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

PHỤ LỤC 03 

Quy chế quản lý, vận hành cụm thông tin điện tử tại khu vực cửa khẩu biên giới 

(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số: /HD-BVHTTDL ngày tháng  năm 2026 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH (THÀNH PHỐ) 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: .............. , ngày tháng năm 20..... 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành quy chế phối hợp quản lý, vận hành cụm thông tin điện tử tại khu vực cửa  

khẩu biên giới 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ 

Căn cứ 

………………………………………………………………………………………………………… 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

…………………………………… 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

……….. 

Điều 2 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

……….. 
 

Nơi nhận: 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Các cơ quan liên quan; 

- Lưu. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

QUY CHẾ 

Phối hợp quản lý, vận hành cụm thông tin điện tử tại khu vực  

cửa khẩu biên giới 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: ...ngày... tháng....năm... của UBND tỉnh (Thành phố)) 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: 

………………………………………………………………………………………………… 

2. Đối tượng áp dụng: 

………………………………………………………………………………………………… 

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Chương II 

Nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, 

cá nhân 

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp 

………………………………………………………………………………………………… 

…… 

Điều 4. Nội dung phối hợp 

1. Nội dung 

- Quản lý, vận hành 

……………………………………………………………………………… 

- Cung cấp thông tin, đăng phát trên Cụm Thông tin điện tử ………………………………. 

- Sản xuất và cung cấp các nội dung thông tin đối ngoại …………………………………… 

2. Thời lượng đăng phát nội dung chương trình 

- Thời lượng nội dung địa phương đăng phát: 

- Đơn vị chủ trì: 

- Đơn vị phối hợp: 

………………………………………………………………………………………………… 

Điều 5. Phương thức phối hợp 

………………………………………………………………………………………………… 

Điều 6. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân 

- Trách nhiệm đảm bảo kinh phí sản xuất nội dung, bảo trì, bảo dưỡng ………………….. 

- Trách nhiệm quản lý Cụm Thông tin điện tử ………………………………………………… 

- Trách nhiệm vận hành Cụm Thông tin điện tử ……………………………………………… 



 

  

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

………………………………………………………………………………………………… 

Điều 8. Các đơn vị liên quan 

………………………………………………………………………………………………… 

Điều 9. Chế độ báo cáo 

………………………………………………………………………………………………… 

Điều 10. Khen thưởng, xử lý vi phạm 

………………………………………………………………………………………………… 

Điều 11. Điều khoản thi hành 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tỉnh, thành phố:.... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Mẫu số: 01 

 

Số: /KH- ....., Ngày....tháng .... năm 20... 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

 

  

Thiết lập các cụm thông tin điện tử công cộng phục vụ thông tin, tuyên truyền, 

thông tin đối ngoại tại cửa khẩu biên giới và cung cấp nội dung thông tin 

phục vụ tuyên truyền ở các xã biên giới 

Đơn vị tính: triệu đồng 
 

 

 

STT 

 

 

Tên, địa điểm thiết lập 

(ghi rõ địa chỉ) 

 

 

Năm thiết 

lập 

 

Quy mô thiết 

lập (số màn 

hình; diện 

tích màn 

Dự kiến kinh phí thực 

hiện 

 

Nguồn kinh phí 

Trong đó: 

 

 

Ghi 

chú 
Năm 

2026 

Năm 

2027 

Năm 

2028 

Năm 

2029 

Năm 

2030 NSTW NSĐP Khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 87) (9) (10) (11) (12) (13) 

1 Tên, địa điểm 1 ... 
           

2 Tên, địa điểm 2 ... 
           

3 Tên, địa điểm 3 ... 
           

4 Tên, địa điểm 4 ... 
           

5 Tên, địa điểm 5 ... 
           

 

 

Lập biểu 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

......., ngày.....tháng …..năm 20.... 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú: Kế hoạch này do UBND tỉnh, thành phố xây dựng 

Cột (3) đề nghị ghi rõ năm đối với cụm thông tin đối ngoại đã được đầu tư giai đoạn trước 

cần sửa chữa, thay thế thiết bị. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tỉnh, thành phố:.... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: /KH- ....., Ngày....tháng .... năm 20... 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

Mẫu số: 02 

  

  

Trang bị hệ thống thiết bị thông tin cho các đồn biên phòng phục vụ 

công tác thông tin, tuyên truyền, thông tin đối ngoại tại các xã biên giới, hải đảo 

Đơn vị tính: triệu đồng 
 

 

 

STT 

 

 

Tên đồn biên phòng 

(Sắp xếp theo thứ tự của xã) 

 

 

Địa 

chỉ 

Dự kiến kinh phí Nguồn Kinh phí 

Trong đó 

 

 

Ghi 

chú Năm 

2026 

Năm 

2027 

Năm 

2028 

Năm 

2029 

Năm 

2030 

 

NSTW 

 

Khác 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Tại …. 
         

2 Tại …. 
         

3 Tại …. 
         

4 Tại …. 
         

5 Tại …. 
         

 

 

Lập biểu 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

......., ngày.....tháng …..năm 20.... 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú: Kế hoạch này do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố xây dựng, đề xuất 

địa chỉ cần ưu tiên xây dựng 

Cơ quan lập kế hoạch gửi kèm theo thuyết minh theo hướng dẫn. 
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